
TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

STT TỔ CHỨC/TẬP THỂ/CÁ NHÂN CỰU HS Cựu HS, KHOÁ SỐ TIỀN GHI CHÚ

1 CTCP Lọc hoá dầu Bình Sơn 100.000.000

2 Cựu học sinh Sơn Tịnh1 tại KonTum 55.000.000

3 Cựu học sinh Sơn Tịnh1 tại Đăk Nông 35.000.000

4 Cựu học sinh Sơn Tịnh1 tại Đăk Lăk 7.340.000

5 Cựu học sinh Sơn Tịnh1 tại Lâm Đồng 9.494.949

6 Trường Đại học SPKT TP HCM 10.000.000

7 Gia đình cô Minh Phương, thầy Minh Châu 10.000.000

8 Ngân Hàng BIDV chi nhánh Quảng Ngãi 30.000.000

9
Nhóm cựu học sinh ST1, đang công tác tại trường 

THPT Huỳnh Thúc Kháng
8.500.000

10 Đỗ Duy Bút Cựu HS, K 1975-1976 1.000.000

11 Nguyễn Tấn Châu Cựu HS, K 1975-1976 1.000.000

12 Võ Tấn Nhung Cựu HS, K 1975-1977 60.000.000

Màn hình tương tác AHA 

ULTRA-8475 75Inch(tích hợp 

OPS & giá treo) + Hệ thống bảng 

trượt ngang

13 Tập thể cựu học sinh lớp 12C  K 1975-1977 15.000.000

10 tr cho Lễ Kỷ niệm 50 năm , 5 

tr cho Quỹ Khuyến học, khuyến 

tài

14 Nguyễn Mậu Văn (12C1) Cựu HS, K 1976-1979 2.000.000

15 Ngọ Dung lớp 12C1 Cựu HS, K 1976-1979 500.000

16 Nguyễn Thị Tuấn Cựu HS, K 1976-1979 1.000.000

17 Phạm Tuấn Sơn (12C) Cựu HS, K 1980-1983 1.000.000

18 Tập thể cựu học sinh lớp 12 C  K 1980-1983 5.000.000

19 Nguyễn Thanh Hải Cựu HS, K 1980-1983 10.000.000

20 Tập thể cựu học sinh khoá 1981-1984  K 1981-1984 60.000.000

50 tr cho Lễ Kỷ niệm 50 năm , 

10tr cho Quỹ Khuyến học, 

khuyến tài

21 Lương Thành Hưng Cựu HS, K 1982-1985 5.000.000

THỐNG KÊ HỖ TRỢ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG
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22 Tôn Thị Ngọc Hạnh Cựu HS, K 1983-1986 20.000.000

23 Tập thể cựu học sinh lớp 12A  K 1983-1986 10.000.000

24
Dương Thái Thuỵ, Hà Xuân Tâm, Nguyễn Văn Hà 

(12H)
Cựu HS, K 1983-1986 3.000.000

25 Nguyễn Thị Hồng Phước Cựu HS, K 1984-1987 2.000.000

26 Đỗ Thị Phương Thảo Cựu HS, K 1984-1987 20.000.000

27 Nguyễn Tấn Cầu Cựu HS, K 1984-1987 1.000.000

28 Võ Gô Cựu HS, K 1984-1987 2.000.000

29 Bích Liễu, Thu Nhi, Bích Thu, Kim Nguyệt lớp 12E Cựu HS, K 1984-1987 4.000.000

30 Trần Thị Mỹ Châu (12A) Cựu HS, K 1984-1987 2.000.000

31 Nguyễn Thanh Hải (12B) Cựu HS, K 1984-1987 2.000.000

32 Tập Thể Cựu học sinh lớp 12G Cựu HS, K 1984-1987 6.000.000

33 Đào Tấn Nam (12E) Cựu HS, K 1984-1987 1.000.000

34 Trương Thị Thu By (12E) Cựu HS, K 1984-1987 1.000.000

35 Vương Thu Hà A, Vương Thu Hà B ( 12E) Cựu HS, K 1984-1987 1.000.000

36 Lê Thị Xuân Lan Cựu HS, K 1984-1987 1.000.000

37 Nguyễn Thị Vy Tuyền Cựu HS, K 1984-1987 2.000.000

38 Trần Đình Sỹ  Cựu HS, K 1984-1987 1.000.000

39 V/C Trần Quang Hồng & Tôn Thị Bích Khuê Cựu HS, K 1984-1987 5.000.000

40 Tập thể cựu học sinh khoá 1985-1988  K 1985-1988 23.000.000

20 tr cho Lễ Kỷ niệm 50 năm, 3 

tr cho Quỹ khuyến học, khuyến 

tài  

41 Võ ngọc Sơn Cựu HS, K 1986-1989 1.000.000

42 Huỳnh Minh Thuận Cựu HS, K 1986-1989 1.000.000

43 Vy Mai San Cựu HS, K 1986-1989 1.000.000

44   Bùi Đức Lợi  Cựu HS, K 1986-1989 3.000.000

45   Nguyễn Quốc Hùng   Cựu HS, K 1986-1989 1.000.000

46  Bùi thị Triêm  Cựu HS, K 1986-1989 1.000.000

47  Trần Việt Tường Cựu HS, K 1986-1989 1.000.000

48  Đặng thị Lương  Cựu HS, K 1986-1989 500.000

49  Lê Thanh Tiến Cựu HS, K 1986-1989 500.000

50  Nguyễn thị Trinh  Cựu HS, K 1986-1989 1.000.000

51  Dương thị Quỳnh Thoa  Cựu HS, K 1986-1989 1.000.000



52  Phạm thị Thu Thủy  Cựu HS, K 1986-1989 500.000

53  Nguyễn tấn Thế  Cựu HS, K 1986-1989 500.000

54  Phạm thị yến Trinh Cựu HS, K 1986-1989 1.000.000

55  Nguyễn thị Thu  Cựu HS, K 1986-1989 1.000.000

56 Phần thị Bích Thuận Cựu HS, K 1986-1989 500.000

57  Nguyễn thị Thanh Huyền Cựu HS, K 1986-1989 500.000

58  Nguyễn thị Ái Tâm  Cựu HS, K 1986-1989 2.000.000

59   Lương Huỳnh Anh Tuấn Cựu HS, K 1986-1989 1.000.000

60  Hà Xuân Tài Cựu HS, K 1986-1989 1.000.000

61  Đoàn Thanh Nga  Cựu HS, K 1986-1989 500.000

62  Nguyễn Nghĩa Cựu HS, K 1986-1989 1.000.000

63  Nguyễn Đình Mẫn  Cựu HS, K 1986-1989 1.000.000

64  Cao thị Ánh Mai Cựu HS, K 1986-1989 500.000

65  Tôn quốc Tin Cựu HS, K 1986-1989 1.000.000

66  Trần Cao Phương Cựu HS, K 1986-1989 1.000.000

67  Định Văn Hoài Bảo Cựu HS, K 1986-1989 1.000.000

68  Nguyễn thị Anh Đào Cựu HS, K 1986-1989 500.000

69  Trần Văn Lưu Cựu HS, K 1986-1989 1.000.000

70  Nguyễn Thanh Hà Cựu HS, K 1986-1989 1.000.000

71  Nguyễn Trường Lưu Cựu HS, K 1986-1989 1.000.000

72  Tôn quang Ngoạn Cựu HS, K 1986-1989 500.000

73  Vương Ý Tường Văn  Cựu HS, K 1986-1989 2.000.000

74  Trần thị Ngọc Ảnh Cựu HS, K 1986-1989 2.000.000

75 Nguyễn Truy Tâm ( lớp G) Cựu HS, K 1987-1990 50.000.000

76 Hà Ngọc Anh Cựu HS, K 1987-1990 2.000.000

77 Trương Thanh Quảng ( Lớp E) Cựu HS, K 1987-1990 2.000.000

78 Dương Thị Quỳnh Thảo Cựu HS, K 1987-1990 5.000.000

79 Tập Thể Cựu học sinh khoá 1987-1990 K 1987-1990 30.000.000

80 Dương Thị Minh Trinh Cựu HS, K 1987-1990 2.000.000

81 Phạm Thị Hồng Minh Cựu HS, K 1988-1991 3.000.000

82 Tập thể cựu học sinh lớp 12D (88-91)  K 1988-1991 10.000.000

83 Tập thể cựu học sinh lớp 12B K 1988-1991 7.000.000

84 Tập thể cựu học sinh lớp 12C K 1988-1991 15.000.000

85 Nguyễn Phúc Nhân Cựu HS, K 1989-1992 10.000.000



86 Nguyễn Nữ Hoàng Dung Cựu HS, K 1989-1992 1.000.000

87 Nguyễn Đức Định Cựu HS, K 1989-1992 1.000.000

88 Tập thể cựuhocj sinh  K93 K 1990-1993 50.000.000

89 Phùng Thị Thu Thuỷ Cựu HS, K 1990-1993 2.000.000  

90 Vy Văn Việt Cựu HS, K 1991-1994 2.000.000

91 Tập thể cựu học sinh khoá 1991-1994 K 1991-1994 30.000.000

92 Lê Thị Thuý Hồng Cựu HS, K 1991-1994 3.000.000  

93 Dương Văn Nghĩa Cựu HS, K 1991-1994 1.000.000

94 Đặng Dương Hữu Lộc & Trần Thị Thanh Thảo Cựu HS, K 1991-1994 2.000.000

95 Nguyễn Hữu Thọ ( 12C3) Cựu HS, K 1992 -1995 20.000.000

10 tr cho Lễ Kỷ niệm 50 năm , 10 

tr cho Quỹ Khuyến học, khuyến 

tài

96  Hân - Khan - Quý - Nga Cựu HS, K 1992-1995 10.000.000

97 Tập thể CHS Khoá 1992-1995 K 1992-1995 10.000.000

98 Võ Đình Cường (12C6) Cựu HS, K 1993- 1996 50.000.000

99 Nguyễn Quang Vinh (12C3) Cựu HS, K 1993-1996 50.000.000

100 Vương Ngọc Trai ( 12C1) Cựu HS, K 1993-1996 1.000.000

101 Phùng Thị Thanh Trang ( 12C3) Cựu HS, K 1993-1996 5.000.000

102 Tập thể Cựu học sinh lớp 12C6  K 1993-1996 10.000.000

103 Tập thể cựu học sinh các lớp 12 C1,2,3,4,6,7,8 K 1993-1996 21.700.000

104 Tập thể cựu học sinh lớp  12C1, 12C3 (đợt 2) K 1993-1996 2.500.000

105 Đỗ Minh Hùng (12C4) Cựu HS, K 1993-1996 1.500.000

106 Lê Quốc Linh (12C4) Cựu HS, K 1993-1996 500.000

107 Trần Quang Vũ Cựu HS, K 1994-1997 5.000.000

108 Đào Thị Duyên (12C1) Cựu HS, K 1994-1997 5.000.000

109 Nguyễn Đức Triều (12C7) Cựu HS, K 1994-1997 2.000.000

110 Phan Thi Thiên Kim (12C7) Cựu HS, K 1994-1997 1.000.000

111 Bùi Thị Ngọc Diễm (12C7) Cựu HS, K 1994-1997 1.000.000

112 Nguyễn Thị Kiều Hảo (12C7) Cựu HS, K 1994-1997 1.000.000

113 Tập thể cựu học sinh lớp 12C3 K 1994-1997 10.000.000

114 Phan Thị Khánh Linh Cựu HS, K 1994-1997 2.000.000

115 Tập thể cựu học sinh lớp 12C5  K 1994-1997 5.000.000

116 Tập thể Cựu học sinh lớp 12C6  K 1994-1997 6.500.000



117 Tập thể cựu học sinh lớp 12C4 K 1994-1997 10.000.000

118 Tập thể cựu học sinh lớp 12C2 (94-97) K 1994-1997 10.000.000

119 Tập thể cựu học sinh lớp 12C8 (94-97)  K 1994-1997 3.000.000

120 Tập thể cựu học sinh lớp 12C1  K 1994-1997 10.000.000

121 Hà Tấn Thọ Cựu HS, K 1995-1998 2.000.000

122 Huỳnh Tấn Tây Cựu HS, K 1995-1998 10.000.000

123 Nguyễn Văn Viên Cựu HS, K 1995-1998 1.000.000

124 Phan Thế Huy Cựu HS, K 1995-1998 1.000.000

125 Lê Thanh Tùng Cựu HS, K 1995-1998 3.000.000

126 Tập thể cựu học sinh lớp 12A1   K 1995-1998 10.000.000

127 Nguyễn Thị Tuyết Cẩm ( 12C1) Cựu HS, K 1995-1998 1.000.000

128 Tập thể cựu học sinh lớp 12A5  K 1995-1998 10.000.000

129 Tập thể cựu học sinh lớp A4 (95-98)   K 1995-1998 15.000.000

130 Đặng Xuân Hùng (A3) Cựu HS, K 1995-1998 1.000.000

131 Trương Thị Kim Thanh Cựu HS, K 1996-1999 1.000.000

132 Thanh Vy Cựu HS, K 1996-1999 1.000.000

133 Đinh Tấn Tuấn Cựu HS, K 1996-1999 50.000.000

134 Phan Quang Hoàng Cựu HS, K 1996-1999 10.000.000

135 Tập thể cựu học sinh lớp A3  K 1996-1999 1.000.000

136
Quang Chi A1, Diệp  A3, Nghiệp A6, Dương C1, Duy 

Thân C2 và Tập thể cựu học sinh  K 1996-1999 
K 1996-1999 30.000.000

137 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Cựu HS, K 1997-2000 1.000.000

138 Trần Nhật Quang Cựu HS, K 1997-2000 2.000.000

139 Trần Thị Minh ( 12B2) Cựu HS, K 1997-2000 5.000.000

140 Nguyễn Thị Minh Thôi Cựu HS, K 1997-2000 1.000.000

141 Vương Trọng Tài (12C2) Cựu HS, K 1997-2000 1.000.000

142 Tập thể cựu học sinh lớp 12C2    K 1997-2000 3.000.000

143 Đặng Tấn Anh ( lớp 12B2) Cựu HS, K 1997-2000 1.000.000

144 Nguyễn Hữu Phước (lớp 12B2) Cựu HS, K 1997-2000 1.000.000

145 Trần Thanh Tùng B2 (1997-2000) Cựu HS, K 1997-2000 1.000.000

146 Tập thể cựu học sinh lớp 12A3  K 1997-2000 5.000.000

147 Nguyễn Thị Diệu (12A4- Đăk Lăk) Cựu HS, K 1997-2000 1.000.000

148 Đỗ Anh Thịnh (lớp B2) Cựu HS, K 1997-2000 1.000.000



149 Lý Ngọc Duy 12A7 Cựu HS, K 1997-2000 10.000.000

150 Trần Thế Vương 12A1 Cựu HS, K 1997-2000 2.000.000

151 Trần Hoà Bình ( A2) Cựu HS, K 1997-2000 1.000.000

152 Tập thể cựu học sinh 12A1 K 1997-2000 5.000.000

153 Tập thể cựu học sinh lớp 12A7 K 1997-2000 15.000.000

154 Nguyễn Văn Viên (12C3) Cựu HS, K 1997-2000 500.000

155 Lương Văn Ngoan (B2) Cựu HS, K 1997-2000 1.000.000

156 Trần Minh Sỹ (12B1) Cựu HS, K  1997-2000 3.000.000

157 Nguyễn Thị Liễu Trang Cựu HS, K 1998-2001 5.000.000

158 Lê Hoàng Cường (12A1) Cựu HS, K 1998-2000 10.000.000

159 Cẩm Vân ( Lớp A5) Cựu HS, K 1998-2001 1.000.000

160 Nguyễn Văn Biết Cựu HS, K 1998-2001 40.000.000

161 Huỳnh Thị Thôi Cựu HS, K 1998-2001 5.000.000

162 Nguyễn Trung Tín Cựu HS, K 1998-2001 500.000

163 Nguyễn Khánh Toàn Cựu HS, K 1998-2001 10.000.000

164 Tập thể cựu học sinh lớp 12A2   K 1998-2001 5.000.000

165 Nguyễn Thị Xuân Hương Cựu HS, K 1998-2001 1.000.000

166 Nguyễn Anh Tuấn (12A1) Cựu HS, K 1999 2002 1.668.888

167 Trần Thị Hồng Hạnh (12A1) Cựu HS, K 1999 2002 1.000.000

168 Tập thể cựu học sinh 12A1 Cựu HS, K 1999 2002 5.000.000

169 Tập thể cựu học sinh 12A2, 12A3, 12A10  K 1999 2002 11.500.000

170 Nguyễn Kim Trí Cựu HS, K 1999- 2002 5.000.000

171 Nguyễn Thị Viễn Thông 12A1 Cựu HS, K 1999- 2002 1.000.000

172 Nguyễn Đức Trọng Cựu HS, K 1999-2002 5.000.000

173 Nguyễn Tấn Cầm 12A1 Cựu HS, K 1999-2002 1.111.111

174 Trần Thị Thu Hoa (12A1) Cựu HS, K 1999-2002 1.000.000

175 Bùi Thị Yến (12A10) Cựu HS, K 1999-2002 1.000.000

176  NGUYEN QUOC TOAN Cựu HS, K  1999-2002 500.000

177 Huỳnh Văn Trí Cựu HS, K 2000-2003 1.000.000

178 Đặng Tấn Thọ Cựu HS, K 2000-2003 2.000.000

179 Võ Thị Phương Thuỳ (12A1) Cựu HS, K 2000-2003 2.000.000

180
Tập thể các lớp 12A1, 12A3, 12A5, 12A6, 12A13, 

12A16 và Cựu học sinh 
K 2000-2003 20.000.000

181 Tập thể cựu học sinh lớp A12 K 2000-2003 2.500.000



182 Tập thể Cựu học sinh khoá 2001-2004 K 2001-2004 10.000.000

183 Lê Văn Vương Cựu HS, K 2001-2004 2.000.000

184 Lê Thị Hồng Đạo Cựu HS, K 2002-2005 5.000.000

185 Võ Thị Kim Ly Cựu HS, K 2002-2005 3.000.000

186 Nguyễn Thanh Việt (12A6) Cựu HS, K 2002-2005 5.000.000

Và tài trợ miễn phí một năm sử 

dụng phần mềm chám thi QM 

2025 cho toàn bộ GV VNG

187 Trương Thị Kim Hiền Cựu HS, K 2002-2005 1.000.000

188 Bùi Thị Vân Cựu HS, K 2002-2005 500.000

189 Đỗ Thị Ngọc Thanh Cựu HS, K 2002-2005 2.000.000

190 Phùng Đình Toàn  12A3 Cựu HS, K 2002-2005 1.000.000

191 Tập thể Cựu học sinh lớp A1  K 2002-2005 15.202.205

192 Hồ Thị Minh Tuyền Cựu HS, K 2002-2005 300.000

193 Tập thể cựu học sinh lớp A2 K 2002-2005 5.000.000

194 Phan Trung Hiếu (12A1) Cựu HS, K  2002-2005 1.000.000

195 Lê Thị Vân Cựu HS, K 2003-2006 10.000.000

196 Ái Nhi Cựu HS, K 2003-2006 1.000.000

197 Trương Thị Trâm Cựu HS, K 2003-2006 1.000.000

198 Lê Thị Lâm Đồng (12A5) Cựu HS, K 2003-2006 2.000.000

199 Bùi Văn Hùng (12A4) Cựu HS, K 2003-2006 1.000.000

200 Tập thể cựu học sinh lớp A4  K 2003-2006 3.000.000

201 Tập thể cựu học sinh lớp A6   K 2003-2006 3.300.000

202 Tập thể cựu học sinh lớp A9   K 2003-2006 3.200.000

203 Nguyễn Thị Thuỷ Viên (12A1) Cựu HS, K 2003-2006 2.000.000

204 Nguyễn Thị An (A7) Cựu HS, K 2003-2006 500.000

205 Tập thể cựu học sinh lớp 12A1    K 2003-2006 4.800.000

206 Tập thể cựu học sinh lớp 12A2     K 2003-2006 10.000.000

5tr cho Quỹ Khuyến học khuyến 

tài; 5 tr hỗ trợ Lễ Kỷ niệm 50 

năm 

207 Huỳnh Thị Hải Âu Cựu HS, K 2004-2007 500.000

208 Phan Thị Tuyết Ngân (12A13) Cựu HS, K 2005-2008 2.000.000

209 Nguyễn Cẩm Giang Cựu HS, K 2006 -2009 20.000.000

210 Đoàn Minh Quang Cựu HS, K 2007-2010 2.000.000



211 Huỳnh Văn Thịnh Cựu HS, K 2007-2010 10.000.000

212
Một CHS lớp 12 lớp 12 BC niên khóa 2007 - 2010 ( cô 

Dương Quỳnh Thảo chủ nhiệm) " 
  K 2007-2010 5.000.000

213 Tập thể cựu học sinh lớp 12BA3  K 2008-2011 14.000.000

214 Thảo, Ngọc Trang, My, Ngân lớp 12BD  Cựu HS, K 2008-2011 2.200.000

215 Tập thể cựu học sinh lớp  12BC   K 2008-2011 3.000.000

216 Tập Thể lớp 12C3 Cựu HS, K 2009 2012 6.000.000

217 Phạm Thị Mỹ Cẩm Cựu HS, K 2011-2014 2.500.000

218 Nhóm CHS lớp 12C15 Cựu HS, K 2011-2014 2.600.000

219 Tập thể cựu học sinh lớp ABC13  K 2013-2016 3.000.000

220 LE VAN HUU Cựu HS 1.000.000

221
Xuân Việt (A11, 2001-2004) + Thu Thuỷ (A11, 2002-

2005)
Cựu HS 5.000.000

222 Trần Hoàng Vũ Cựu HS 2.000.000

223  Vc Ngoc Lan C4 93-96 va Minh Thuy A1 2000-2003 Cựu HS 2.000.000

224 Võ Lê Vi Vi Cựu HS 500.000

225 Đinh Thị Mỹ Phượng Cựu HS 2.000.000

226
Phụ huynh em Lê Châu Thanh Tài lớp 12 C1 năm học 

2024-2025
2.000.000

227 Thầy Phạm Quang Dũng Cựu giáo viên  1.000.000

228 Trần Văn Thuận Cựu giáo viên  1.000.000

229 Bùi Văn Vàng Cựu giáo viên  1.000.000

230 Nguyễn Đình Thống Cựu giáo viên  1.000.000

231 Nguyễn Thị Thuý Hằng Cựu nhân viên 1.000.000

232 Trần Thị Lộng Ngoã Cựu giáo viên  1.000.000

233 Nguyễn Thị Thu Tâm Giáo viên VNG 10.000.000

234 Phan thị Thuý Hạnh Giáo viên VNG 500.000

235 Võ Văn Xuân Giáo viên VNG 1.000.000

236 Nguyễn Đình Nghĩa Giáo viên VNG 1.000.000

237 Nguyễn Thị Xuân Oanh Giáo viên VNG 1.000.000

238 Trần Thị Tố Nga Giáo viên VNG 500.000

239 Từ Tấn Phúc Giáo viên VNG 3.000.000

240 Nguyễn Thị Xuân Nhi Giáo viên VNG 500.000



241 Võ Thị Phi Giáo viên VNG 500.000

242 Đoàn Thị Minh Trà Giáo viên VNG 500.000

243 Huỳnh Tấn Tuấn Phó HT  VNG 2.500.000

244 Nguyễn Thị Mỹ Hoà Giáo viên VNG 3.000.000

245 Bùi Văn Sinh Giáo viên VNG 1.000.000

246 Trần Thị Hạnh Giáo viên VNG 1.000.000

247 Nguyễn Thị Phương Hiền Giáo viên VNG 1.000.000

248 Hồ Thị Đúng Giáo viên VNG 1.000.000

249 Nguyễn Lê Phương Thảo Giáo viên VNG 500.000

250 Võ Quốc Hoành Giáo viên VNG 500.000

251 Ngô Thị Quỳnh Chi Giáo viên VNG 500.000

252 Nguyễn Thị Mận Giáo viên VNG 1.000.000

253 Võ Thị Tuyết Hoa Giáo viên VNG 1.000.000

254 Trần Thị Kiều Oanh Giáo viên VNG 1.000.000

255 Phan Thị Kim Chiêu Giáo viên VNG 1.000.000

256 Đặng Thị Phương Dung Giáo viên VNG 1.000.000

257 Bùi Thị Việt Sang Giáo viên VNG 1.000.000

258 Nguyễn Thị Minh Hiệp Giáo viên VNG 500.000

259 Lương Thị Như Yến Giáo viên VNG 1.000.000

260 Nguyễn Thị Hoà Giáo viên VNG 500.000

261 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên VNG 1.000.000

262 Nguyễn Thị Lệ Huyền Giáo viên VNG 1.000.000

263 Nguyễn Thị Lan Giáo viên VNG 1.000.000

264 Đoàn Thị Yến Giáo viên VNG 500.000

265 Trần Thị Minh Hiền Giáo viên VNG 1.000.000

266 Ngô Thị Nhỏ Giáo viên VNG 1.000.000

267 Đinh Thị Hải Giáo viên VNG 1.000.000

268 Trần Văn Hoan Giáo viên VNG 1.000.000

269 Hà Thị Quỳnh Liên Giáo viên VNG 1.000.000

270 Trương Đình Phùng Giáo viên VNG 500.000

271 Phạm Thị Mỹ Trinh Giáo viên VNG 500.000

272 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên VNG 500.000

273 Lê Thị Xuân Viên Giáo viên VNG 500.000

274 Nguyễn Thị Quý Ngọc Giáo viên VNG 1.000.000



275 Đào Thị Mỹ Vân Giáo viên VNG 1.000.000

276 Nguyễn Thị Mỹ Nữ Giáo viên VNG 500.000

277 Nguyễn Ngọc Thắng Giáo viên VNG 1.000.000

278 VC Lê Trung Cang & Trần thị Minh Vũ Giáo viên VNG 2.000.000

279 Bùi Ngọc Sơn Giáo viên VNG 1.000.000

280 Hồ Thị Duyên Giáo viên VNG 1.000.000

281 Vũ Thị Thu Trang Giáo viên VNG 500.000

282 Phan Tường Vũ Giáo viên VNG 500.000

283 Lê Thanh Quang Giáo viên VNG 1.000.000

284 Nguyễn Thị Miều Giáo viên VNG 500.000

285 Trần Quang Tuấn Giáo viên VNG 1.000.000

286 Nguyễn Thị Yến Nhi Giáo viên VNG 500.000

287 Trần Thị Phương Giáo viên VNG 500.000

288 Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên VNG 500.000

289 Nguyễn Thị Kim Giáo viên VNG 500.000

290 Nguyễn Trung Sơn Giáo viên VNG 1.000.000

291 Lê Thị Thu Thuỷ Giáo viên VNG 500.000

292 Nguyễn Cao Phong Giáo viên VNG 1.000.000

293 Nguyễn Thị Kim Tiền Giáo viên VNG 500.000

294 Lê Thị Hoà Giáo viên VNG 500.000

295 Phạm Hoài Sơn Giáo viên VNG 1.000.000

296 Lê Thanh Sơn Giáo viên VNG 500.000

297 Trần Thị Tường Vy Nhân viên VNG 500.000

298 Trần Thị Thuý Hằng Giáo viên VNG 500.000

299 Nguyễn Văn Huân Giáo viên VNG 1.000.000

300 Nguyễn Thị Sương Giáo viên VNG 1.000.000

301 Nguyễn Công Phương Giáo viên VNG 500.000

302 Phan Thị Anh Tuấn Giáo viên VNG 1.000.000

303 Võ Thị Hương Giáo viên VNG 500.000

304 Ngô Thị Lý Giáo viên VNG 500.000

305 Nguyễn  Thị Thanh Huyền Giáo viên VNG 500.000

306 Đoàn Thị Nhật Phương Giáo viên VNG 500.000

307 Huỳnh Trần Phương Thảo Giáo viên VNG 500.000


